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MẪU TOA

 

smanetta
Bột pha hỗn dịch uống

THÀNH PHẦN:
Diosmectit (Dioctahedral smectite) ...........------------::--

Tá dược (Glucose, Natri saccharin, Vanillin) .........-

CHỈ ĐỊNH:
~_ Điểu trị các chứng đau của viêm thực quản — dạ dày - tá tràng và đại tràng.

~ Tiêu chảy cấp và mãn tính sau khi đã bù đủ nước và chất điện giải mà còn tiêu

chảy kéo dài.

CHỐNG DHỈ ĐỊNH:
~ Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

~ Trẻ em tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng.

LIỀU DÙNG - CACH DUNG:
-_ Người lớn:

3 gói/ ngày, chia 3 lần. Trong tiêu chảy cấp liều khởi đầu có thể gấp 2 lần.

- Trể em:
Dưới 1 tuổi: 1 gói/ ngày chia 2 —3 lần.
Từ1 — 2 tuổi: 1 — 2 gói/ ngày chia 2 — 3 lần.
Trên 2 tuổi: 2 — 3 gói/ ngày chia 2 — 3 lần.

- Phú ý:

Hòa thuốc vào 1⁄ ly (50ml )nước ấm, khuấy đều trước khi uống. Có thể thay thuốc

bằng dịch thức ăn như nước chanh, nước rau.

Uống sau bữa ăn đối với người bệnh viêm thựcquản.

Uống xa bữa ăn đối với các chỉ định khác.

THAN TRONG:
~ Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày.

~ Nếu tiêu chảy mất nước cần bù nước kết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc

tiêm truyền dịch tính mạch, số lượng nước cần bù tùy theo tuổi, cơ địa và mức độ

tiêu chảy.
~ 0ẩn thận trọng trường hợp tiêu chảy nặng.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- Rất hiếm trường hợp táo bón hoặc làm nặng thêm mức độ táo bón đã có trước khi

dùng thuốc.
~ Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
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PHY NU MANG THAI VA CHO CON BU: \ve
Không có chống chi định. :

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Diosmectit có thể hấp phụ một số thuốc khác, do đó có thể ảnh hưởng đến thời

gian và tỉ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống

Smanetta khoảng 2- 3 giờ.

QUA LIEU VA XU TRI:
~ Triệu chứng: dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc tiêu chảy.

~ Xử trí: cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

DƯỢC LỰC HỌC:

~ Diosmectit là silicat nhôm và magnssi tự nhiên cócấu trúc trúc từng lớp lá móng

xếp song song với nhau và có độ quánh dẻo cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ

đường tiêu hóa.

~ Diosmectit tương tác với glycoprotein của niêm dịch bao phủ đường tiêu hóa nên

làm tăng tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc đường tiêu hóa khi bị các tác nhân lạ

xâm hại. Thuốc có khả năng bám dính và hấp phụ cao tạo hàng rào bảo vệ niêm

mạc tiêu hóa.

-- Thuốc có khả năng gắn vào độc tố vi khuẩn ở ruột, nhưng đồng thời cũng có khả

năng gắn vào các thuốc khác làm chậm hấp thu hoặc làm mất tác dụng, đặc biệt

Tetracyclin và Trimethoprim.

- Diosmectit không cần quang, không làm phân biến màu và vớiliều thường dùng

thuốc không làm thay đổi thời gian chuyển vận sinh lý các chất qua ruột.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Diosmectit không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa và bị thải trừ hoàn toàn

qua phân.

TRÌNH BÀY: Hộp 30 gói.

HẠN DÙNG: 36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

BẢ0 QUẦN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30”.

TIÊU CHUAN: TCCS.

_ BQC KY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚCKHI DUNG -

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN THẦY THUỐC

CONG TY C6 PHAN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25

SX: 448B Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN

VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN

ĐT: (08) 39414968 Fax: (08)HN

  

Ngày 20 tháng 01 năm 2011
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